
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

-149,010

12/2/2021 MTQ có số GD 536569.021221.152006 ủng hộ KTX 100,000           

12/2/2021 Chị Le Hong Phan ủng hộ KTX 200,000           

12/2/2021 MTQ có số GD 106748.031221.080240 ủng hộ KTX 200,000           

12/2/2021 Chi phí ngày 02/12/2021 2,313,000        

12/4/2021 Chi phí ngày 04/12/2021 475,000           

12/6/2021 Quỹ cơm SG hỗ trợ kinh phí hoạt động 20,000,000      

12/6/2021 Chi phí ngày 06/12/2021 1,200,000        

12/7/2021 Chi phí ngày 07/12/2021 1,319,000        

12/8/2021 Anh(chị) Jolly ủng hộ KTX 200,000           

12/9/2021 Anh Start2404 và bạn đồng hành ủng hộ KTX 1,200,000        

12/9/2021 Chi phí ngày 09/12/2021 445,000           

12/11/2021 Chi phí ngày 11/12/2021 340,000           

12/13/2021 Nhóm bạn Wind CMTX T12 1,000,000        

12/13/2021 Chi phí ngày 13/12/2021 1,180,000        

12/14/2021 MTQ ẩn danh CMTX T12 1,500,000        

12/18/2021 Chi phí ngày 18/12/2021 300,000           

12/19/2021 MTQ có số GD 807287.191221.135658 ủng hộ KTX 100,000           

12/21/2021 Chi phí ngày 21/12/2021 370,000           

12/24/2021 Chị Vo Thi Thanh Truc ủng hộ KTX 300,000           

12/28/2021 Chi phí ngày 28/12/2021 370,000           

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 12.2021

Số dư quỹ đầu tháng 12/2021



12/30/2021 Chi phí ngày 30/12/2021 1,725,000        

12/31/2021 Chi lương tháng 12/2021 8,000,000        

24,800,000      18,037,000      6,613,990

Thu Chi Tồn

-149,010

2,300,000        2,150,990

2,500,000        4,650,990

-                   4,650,990

20,000,000      24,650,990

Tổng chi phí trong tháng 18,037,000 6,613,990

24,800,000      18,037,000 6,613,990

Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

12/2/2021 Bánh mì (ổ) 300                  1,500               450,000           

12/2/2021 Bọc vô bánh mì 4                      36,000             144,000           

12/2/2021 Bình gas 1                      1,492,000        1,492,000        

12/2/2021 Cây đập thịt 1                      80,000             80,000             

12/2/2021 Chai tẩy sàn 1                      65,000             65,000             

12/2/2021 Dao bào 2                      41,000             82,000             

2,313,000

12/4/2021 Bánh mì (ổ) 250                  1,500               375,000           

CMKTX

Số dư quỹ cuối tháng 12/2021

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 12/2021

CMTX

Tiền bán cơm

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 12/2021

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng



12/4/2021 Dưa leo 10                    8,500               85,000             

12/4/2021 Ngò 15,000             

475,000

12/6/2021 Chả cá basa hấp 40                    28,000             1,120,000        

12/6/2021 Phí vận chuyển 40kg chả cá SG-Cần Thơ 80,000             

1,200,000

12/7/2021 Bánh mì (ổ) 200                  1,500               300,000           

12/7/2021 Thịt heo 12                    80,000             960,000           

12/7/2021 Cây lau nhà 1                      59,000             59,000             

1,319,000

12/9/2021 Bóng đèn 1                      80,000             80,000             

12/9/2021 Bánh mì (ổ) 200                  1,500               300,000           

12/9/2021 Nước rửa tay khô 1                      65,000             65,000             

445,000

12/11/2021 Bánh mì (ổ) 200                  1,500               300,000           

12/11/2021 Dưa leo 4                      10,000             40,000             

340,000

12/13/2021 Chả cá basa hấp 40                    28,000             1,120,000        

12/13/2021 Phí vận chuyển 40kg chả cá SG-Cần Thơ 60,000             

1,180,000

12/18/2021 Bánh mì (ổ) 200                  1,500               300,000           

300,000

12/21/2021 Tiền điện tháng 12 358,000           

12/21/2021 Tiền nước tháng 12 12,000             

370,000

12/28/2021 Bánh mì (ổ) 200                  1,500               300,000           

12/28/2021 Ngò 0.5                   40,000             20,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



12/28/2021 Dưa leo 3                      50,000             

370,000

12/30/2021 Chả cá basa hấp 40                    28,000             1,120,000        

12/30/2021 Phí vận chuyển 40kg chả cá SG-Cần Thơ 70,000             

12/30/2021 Hộp cơm (cây) 4                      40,000             160,000           

12/30/2021 Bọc vô cơm 1                      33,000             33,000             

12/30/2021 Bọc vô canh 1                      45,000             45,000             

12/30/2021 Đường (cây 12kg) 1                      247,000           247,000           

12/30/2021 Chuối 50,000             

1,725,000

12/31/2021 Chị Quyên_omon 4,000,000        

12/31/2021 Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

12/31/2021 Trần Thị Bình 1,500,000        

4,000,000

18,037,000      

Tổng

TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng

CHI LƯƠNG

Chi lương tháng 12/2021


